ĐẠI CƯƠNG BỎNG

1.  Công tác điều trị bỏng bao gồm:

A. Điều trị tại chỗ

B. Điều trị toàn thân

C. Điều trị các biến chứng

D. Phục hồi chức năng và di chứng

E. Tất cả đều đúng.

2.  Việc điều trị toàn thân phải kết hợp chặt chẽ với việc điều trị tổn thương bỏng, điều trị toàn thân chính là .............................................. điều trị các rối loạn bệnh lý ở các thời kỳ của bệnh bỏng.
3.  Sơ cứu bỏng. Loại trừ nguyên nhân gây bỏng phải:

A. Tìm cách giập lửa.

B. Cởi quần áo bị nước sôi ngấm vào.

C. Tìm cách cắt nguồn điện.

D. Đưa nạn nhân ra chỗ thoáng khí.

E. Tất cả đều đúng.

4.  Khi bị bỏng do axit phải:

A. Cởi bỏ quần áo, giày dép.

B. Dội nhiều nước lạnh vào vùng bỏng.

C. Có thể dùng nước xà phòng, nước vôi trung hòa axit.

D. A, B đúng.

E. A, B, C đúng

5.  Nếu bị bỏng kiềm phải:

A. Rửa sạch bằng nước lạnh sạch

B. Dùng dầu ăn rửa vết bỏng

C. Dùng nước đường nồng độ 20% rửa vết bỏng.

D. A, B đúng

E. A, B, C đúng

6.  Ngay sau khi bị bỏng cần ngâm lạnh với nhiệt độ:

A. 22-300
B. 31-340
C. 35-370
D. A, B đúng

E. Tất cả đều sai.

7.  Thời gian ngâm lạnh vị trí tổn thương bỏng từ:

A. 5 phút đến 2 giờ

B. 3 giờ

C. 4 giờ

D. 5 giờ

E. Trên 5 giờ

8.  Việc ngâm lạnh bỏng cần làm:

A. Sớm trong 30 phút đầu

B. Sau 40 phút

C. Sau 50 phút

D. Sau 60 phút

E. Tất cả đều sai.

9.  Băng ép bỏng sau ngâm lạnh có tác dụng:

A. Hạn chế sự nhiễm trùng

B. Hạn chế độ sâu

C. Hạn chế sự thoát dịch

D. Hạn chế sưng nề

E. Tất cả đều đúng.

10.  Khi sơ cứu giảm đau trong bỏng cần:

A. Bất động vùng bỏng.

B. Phong bế Novocain 0,25% ở gốc chi.

C. Dùng thuốc giảm đau không Steroide

D. A, B đúng

E. A, B, C đúng.

11.  Sử dụng thuốc giảm đau trong bỏng có thể dùng:

A. Promedol 2% từ 1-2 ml

B. Dimedrol 2% từ 1-2 ml

C. Pipolphen 2,5% từ 1-2 ml

D. Trộn lẫn 3 thứ tiêm bắp

E. Tất cả đều đúng

12.  Các loại nước có thể cho bệnh nhân uống sau khi bị bỏng:

A. Nước chè đường.

B. Nước Oresol

C. Nước tự pha: 1 muổng muối 8 muổng đường/1 lít nước.

D. Uống từ 1-2 lít/ 24 giờ

E. Tất cả đều đúng.

13.  Người bị bỏng rộng có sốc bỏng thường bị rét run cần phải ủ ấm nhưng ...................... sẽ làm mất nước thêm dưới dạng bốc hơi. (không để nhiệt độ cao quá 370C)
14.  Vận chuyển bệnh nhân bị bỏng lên tuyến trước khi:

A. Không có dấu hiệu của sốc bỏng.

B. Có dấu hiệu đe dọa sốc

C. Có sốc nhưng ở mức độ nhẹ

D. Sốc ở mức độ nào cũng cần chuyển bệnh nhân.

E. Tất cả đều đúng.

15.  Mục đích của điều trị sốc bỏng:

A. Giảm đau cho người bệnh

B. Phục hồi khối lượng máu lưu hành

C. Phục hồi các rối loạn điện giải

D. Chống nhiễm toan và thiểu niệu.

E. Tất cả đều đúng.

16.  Bệnh nhân bị bỏng khi nhập viện phải:

A. Theo dõi huyết áp, mạch, nhiệt độ hơi thở.

B. Đo áp lực tĩnh mạch trung ương.

C. Đặt sonde niệu đạo đo lượng nước tiểu

D. A, B đúng.

E. A, B, C đúng.

17.  Khi sốc bỏng nặng phải:

A. Cho thở oxy

B. Nếu đe dọa ngạt cần mở khí quản

C. Chướng bụng thì đặt sonde dạ dày.

D. Tôn trọng nguyên tắc vô trùng khi truyền tĩnh mạch.

E. Tất cả đều đúng.

18.  Chuyền dịch điều trị sốc bỏng theo Evans và Brooke khác nhau ở:

A. Tỷ lệ dịch keo

B. Tỷ lệ điện giải

C. Tỷ lệ huyết thanh ngọt đẳng trương.

D. A, B đúng.

E. A, B, C đúng.

19.  Công thức Baster điều trị bỏng trong 24 giờ đầu:

A. Chuyền NaCl

B. Chuyền Ringerlactat

C. Chuyền huyết tương.

D. Chuyền Glucose đẳng trương.

E. Tất cả đều đúng.

20.  Công thức theo Evans và Brooke chuyền dịch trong điều trị bỏng:

A. 8 giờ đến 1/2 khối lượng dịch

B. 8 giờ tiếp 1/4 khối lượng dịch

C. 8 giờ sau 1/4 khối lượng dịch

D. A, B đúng.

E. A, B, C đúng.

21.  Khi xét nghiệm thấy Natri máu thấp trong điều trị bỏng cần:

A. Chuyền huyết thanh mặn đẳng trương.

B. Chuyền Ringerlactat

C. Chuyền huyết thanh mặn ưu trương 10%

D. A, B đúng.

E. A, B, C đúng

22.  Trong quá trình điều trị sốc bỏng không được để Kali máu cao:

A. 4mEq/lít

B. 5mEq/lít

C. 6mEq/lít

D. 7mEq/lít

E. Tất cả đều sai

23.  Cắt bỏ từng lớp hoại tử bỏng là:

A. Chỉ cắt 2 lớp là đủ

B. Cắt tới 3 lớp mới vừa

C. Cắt từng lớp cho đến khi có máu mao mạch chảy ra

D. A, B đúng

E. A, B, C đúng.

24.  Chỉ định cắt bỏ từng lớp hoại tử bỏng:

A. Để chẩn đoán độ sâu khi chưa rõ ràng

B. Để loại bỏ họai tử sớm ở trung bì sâu

C. Để tránh nhiễm trùng vết bỏng.

D. A, B đúng.

E. A, B, C đúng.

25.  Chỉ định khi cắt bỏ toàn lớp hoại tử bỏng:

A. Bỏng tủng bì sâu

B. Bỏng có hoại tử ướt độ sâu rõ

C. Bỏng có hoại tử khô độ sâu rõ

D. Bỏng sâu đang có nguy cơ nhễm trùng lan rộng

E. Tất cả đếu đúng.

26.  Không cắt bỏ sớm hoại tử bỏng khi:

A. Vết thương bỏng đang viêm tấy

B. Vùng hoại tử ở mặt, da đầu.

C. Vùng hoại tử ở vùng tầng sinh môn

D. A, B đúng. 

E. A, B, C đúng.

27.  Thời gian tốt nhất để cắt lọc tổ chức bỏng sớm là:

A. 3-7 ngày đầu sau bỏng

B. Sau 8 ngày

C. Sau 10 ngày

D. Sau 14 ngày

E. Tất cả đều sai

28.  Nếu bỏng sâu diện rộng nên cắt lọc:

A. Cắt bỏ hết một lần kết hợp chuyền máu.

B. Cắt lọc từng phần cách nhau 4-5 ngày 1 lần

C. Cắt lọc từng phần che phủ xen kẽ da dị loại

D. A, B đúng

E. A, B, C đúng

29.  Rạch hoại tử bỏng chỉ định khi:

A. Da hoại tử khít chặt gây cản trở tuần hoàn

B. Bỏng sâu tới khối cơ lớn có nguy cơ nhiễm khuẩn kỵ khí

C. Bỏng sâu ở môi trường bẩn

D. A, B đúng

E. A, B, C đúng

30.  Kỹ thuật rạch hoại tử bỏng:

A. Rạch theo kiểu dích dắc

B. Rạch nhiều đường dọc

C. Rạch theo kiểu ô cờ

D. A, B đúng.

E. A, B, C đúng

31.  Cắt cụt chi trong bỏng được chỉ định khi:

A. Chi bị bỏng sâu toàn bộ các lớp

B. Khi có nhiễm khuẩn kỵ khí

C. Khi có nhiễm trùng huyết

D. A, B đúng.

E. A, B, C đúng

32.  Ghép da thích hợp là da bản thân hoặc ........................................ loại da này sống vĩnh viễn trên nền ghép.

33.  Ghép da trong bỏng hay sử dụng:

A. Ghép kiểu Reverdin

B. Ghép kiểu Davis

C. Ghép da dày Wolf. Kranse

D. Ghép da mỏng Ollier Thrersch

E. Tất cả đều đúng

34.  Ghép da mắt lưới trong điều trị bỏng có tác dụng:

A. Tăng diện tích mảnh ghép

B. Thóat dịch, máu đọng dưới mảnh ghép

C. Tiết kiệm được vùng lấy da

D. A, B đúng

E. A, B, C đúng.

35.  Tác nhân gây bỏng gồm:

A. Sức nóng

B. Luồng điẹn

C. Hóa chất

D. Bức xạ

E. Tất cả đều đúng

36.  Bỏng do sức nóng khô và ướt chiếm tỷ lệ:

A. 54-60%

B. 64-76%

C. 84-93%

D. 95-98%

E. Tất cả đều sai

37.  Bỏng do sức nóng gồm:

A. Sức nóng khô

B. Sức nóng ước

C. Bỏng do cóng lạnh

D. A và B đúng

E. A, B, C đúng

38.  Bỏng do nhiệt khô. Nhiệt độ thường là:

A. 400-5000C

B. 600-7000C

C. 800-14000C

D. >15000C

E. Tất cả đều sai

39.  Bỏng do sức nóng ước tuy nhiệt độ không cao nhưng.......................cũng gây nên bỏng sâu. (tác dụng kéo dài trên da)
40.  Tổn thương toàn thân trong bỏng điện thường gặp:

A. Ngừng tim

B. Ngừng hô hấp

C. Suy gan-thận

D. A và B đúng

E. A, B, C đúng

41.  Bỏng điện thường gây bỏng sâu tới:

A. Lớp thượng bì

B. Lớp trung bì

C. Lớp cân

D. Cơ- xương-mạch máu

E. Toàn bộ chiều dày da

42.  Bỏng điện phân ra:

A. Luồng điện có điện thế thấp nhỏ hơn 1000Volt

B. Luồng điện có điện thế thấp lớn hơn 1000Volt

C. Sét đánh

D. A, B đúng

E. A, B C đúng

43.  Bỏng do hóa chất bao gồm:

A. Do acid

B. Do kiềm

C. Do vôi tôi

D. A, B đúng

E. A, B C đúng

44.  Bỏng do bức xạ tổn thương phụ thuộc vào:

A. Loại tia

B. Mật độ chùm tia

C. Khoảng cách từ chùm tia đến da

D. Thời gian tác dụng

E. Tất cả đều đúng

45.  Phân loại mức độ tổn thương bỏng dựa vào:

A. Triệu chứng lâm sàng

B. Tổn thương GPB

C. Diễn biến tại chổ

D. Quá trình tái tạo phục hồi

E. Tất cả đều đúng

46. . Thời gian lành vết bỏng độ I:

A. 2-3 ngày

B. Sau 5 ngày

C. Sau 7 ngày

D. Sau 8-13 ngày

E. Tất cả đều sai

47.  Đặc điểm lâm sàng của bỏng độ II:

A. Hình thành nốt phỏng sau 12-24 giờ

B. Đáy nốt phỏng màu hồng ánh

C. Sau 8-13 ngày lớp thượng bì phục hồi

D. A và B đúng

E. A, B, và C đúng

48.  Bỏng độ III:

A. Hoại tử toàn bộ thượng bì

B. Trung bì thương tổn nhưng còn phần phụ của da

C. Thương tổn cả hạ bì

D. A, B đúng

E. A, B C đúng

49.  Đặc điểm lâm sàng của bỏng độ III:

A. Nốt phỏng có vòm dày

B. Đáy nốt phỏng tím sẫm hay trắng bệch

C. Khỏi bệnh sau 15-45 ngày

D. A, B đúng

E. A, B C đúng

50.  Bỏng độ IV:

A. Bỏng hết lớp trung bì

B. Bỏng toàn bộ lớp da

C. Bỏng sâu vào cân

D. Bỏng cân-cơ-xương

E. Tất cả sai

51.  Khi nhiều đám da hoại tử ướt, thấy:

A. Da trắng bệch hay đỏ xám

B. Đám da hoại tử gồ cao hơn da lành

C. Xung quanh  sưng nề rộng

D. A, B đúng

E. A, B C đúng

52.  Trên lâm sàng biểu hiện đám da hoại tử khô trong bỏng là:

A. Da khô màu đen hay đỏ

B. Thấy rõ tĩnh mạch bị lấp quản

C. Vùng da lõm xuống do với da lành

D. A, B đúng

E. A, B C đúng

53.  Phân loại bỏng theo diện tích có mấy cách:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

E. 7

54.  Trong phân diện tích bỏng, vùng cơ thể nào tương ứng với một con số 9:

A. Đầu-mặt-cổ

B. Chi dưới

C. Thân mình phía trước

D. Thân mình phía sau

E. Tất cả đúng

55.  Trong phân diện tích bỏng, vùng cơ thể nào tương ứng với một con số 1:

A. Cổ hay gáy

B. Gan hay mu tay một bên

C. Tầng sinh môn-sinh dục

D. A, B đúng

E. A, B và C đúng

56.  Trong phân diện tích bỏng, vùng cơ thể nào tương ứng với một con số 6:

A. Cẳng chân một bên

B. Hai mông

C. Hai bàn chân

D. Mặt và đầu

E. Tất cả đúng

57.  Đối với trẻ 12 tháng bị bỏng:

A. Đầu-mặt-cổ có diện tích lớn nhất

B. Một chi dưới có diện tích lớn nhất

C. Một chi trên có diện tích lớn nhất

D. Hai mông có diện tích lớn nhất

E. Tất cả sai

58.  Cơ chế bệnh sinh gây sốc bỏng:

A. Do kích thích đau đớn từ vùng tổn thương bỏng

B. Giảm khối lượng tuần hoàn

C. Do sơ cứu bỏng không tốt

D. A, B đúng

E. A, B và C đúng

59.  Hội chứng nhiễm độc bỏng cấp do:

A. Hấp thu chất độc từ mô tế bào bị tan rã

B. Hấp thu mủ do quá trình nhiễm trùng

C. Hấp thu các men tiêu protein giải phóng ra từ tế bào

D. A, B đúng

E. A, B và C đúng

60.  Đặc trưng của thời kỳ thứ 3 trong bỏng là:

A. Mất protein qua vết bỏng, bệnh nhân suy mòn

B. Xuất hiện các rối loạn về chuyển hóa-dinh dưỡng

C. Thay đổi bệnh lý của tổ chức hạt

D. A, B đúng

E. A, B và C đúng

61.  Trong thăm khám bỏng, hỏi bệnh chú ý:

A. Hoàn cảnh nạn nhân lúc bị bỏng

B. Tác nhân gây bỏng

C. Thời gian tác nhân gây bỏng tác động trên da

D. Cách sơ cứu

E. Tất cả đều đúng

62.  Khi khám bỏng sâu, nhìn đám da hoại tử bỏng thấy........................do bỏng. (hình lưới tĩnh mạch bị lấp quản do bỏng)
63.  Nhìn bỏng sâu thấy:

A. Da hoại tử nức nẻ ở vùng khớp nách, bẹn

B. Bong móng chân, móng tay

C. Lứơi tĩnh mạch lấp quản

D. A, B đúng

E. A, B và C đúng

64.  Khi khám cảm giác da vùng bỏng:

A. Bỏng độ II, cảm giác đau tăng

B. Bỏng độ III, cảm giác đau tăng

C. Bỏng độ IV, cảm giác còn nhưng giảm

D. Bỏng độ V, cảm giác còn ít

E. Tất cả đều đúng

65.  Khi thử cảm giác phải chú ý:

A. Xem bệnh nhân còn sốc không

B. Bệnh nhân đã được chích thuốc giảm đau chưa

C. Khi thử phải so sánh với phần da lành

D. Thử ở vùng bỏng sâu trước

E.  Tất cả đúng

66.  Trong đánh giá độ sâu của bỏng, khi cặp rút gốc lông còn lại ở vùng bỏng nếu:

A. Bệnh nhân đau là bỏng nông

B. Bệnh nhân không đau, lông rút ra dễ là bỏng sâu

C. Bệnh nhân không có phản ứng gì cả là bỏng sâu

D. A và B đúng

E. A, B và C đúng

67.  Để chẩn đoán độ sâu của bỏng, người ta dùng chất màu tiêm tĩnh mạch. Những chất đó là:

A. ..................

B. ..................

C. ...................

68.  Để tiên lượng bỏng, người ta dựa vào:

A. Tuổi của bệnh nhân

B. Vị trí bỏng trên cơ thể

C. Tình trạng chung của bệnh nhân

D. A, B đúng

E. A, B và C đúng

69.  Nguyên nhân gây bỏng:

A. Sức nóng ướt hay gặp ở trẻ em:

B. Sức nóng khô hay gặp ở người lớn

C. Bỏng do hóa châït hay gặp ở trẻ em

D. A, B đúng

E. A, B và C đúng

70.  Người ta chia bỏng theo độ sâu gồm 5 độ trong đó:

A. Độ I, II là bỏng nông

B. Độ II, III là bỏng nông

C. Độ I, II, III là bỏng nông

D. Độ IV, V là bỏng sâu

E. Tất cả đúng

71.  Sự thoát dịch sau bỏng cao nhất ở giờ thứ...............và kéo dài đến...............

72.  Nếu diện bỏng sâu trên 40% diện tích cơ thể thì:

A. Sự hủy hồng cầu từ 10-20%

B. Sự hủy hồng cầu từ 20-25%

C. Sự hủy hồng cầu từ 30-40%

D. Sự hủy hồng cầu từ 41-45%

E. Tất cả đều sai

73. . Tỷ lệ sốc bỏng:

A. Bỏng <10%, tỷ lệ sốc bỏng 3%

B. Bỏng <10%, thường không có sốc 

C. Bỏng <10%, tỷ lệ sốc bỏng 5%

D. Bỏng <10%, tỷ lệ sốc bỏng 6%

E. Tất cả đều sai

74.  Nếu diện tích bỏng sâu từ 10-29%:

A. Tỷ lệ sốc bỏng 8%

B. Tỷ lệ sốc bỏng 15%

C. Tỷ lệ sốc bỏng 20%

D. Tỷ lệ sốc bỏng 40%

E. Tỷ lệ sốc bỏng 75%

75.  Nếu diện tích bỏng nông từ 30-49%:

A. Tỷ lệ sốc bỏng 40%

B. Tỷ lệ sốc bỏng 50%

C. Tỷ lệ sốc bỏng 60%

D. Tỷ lệ sốc bỏng 74%

E. Tỷ lệ sốc bỏng 84%

76.  Diện tích bỏng sâu >40%:

A. Tỷ lệ sốc bỏng 70%

B. Tỷ lệ sốc bỏng 80%

C. Tỷ lệ sốc bỏng 90%

D. Tỷ lệ sốc bỏng 100%

E. Tất cả đều sai

77.  Chỉ số Frank G 30-55 đơn vị:

A. Tỷ lệ sốc bỏng 10%

B. Tỷ lệ sốc bỏng 25%

C. Tỷ lệ sốc bỏng 35%

D. Tỷ lệ sốc bỏng 44%

E. Tỷ lệ sốc bỏng 50%

78.  Chỉ số Frank G >120 đơn vị:

A. Tỷ lệ sốc bỏng 70%

B. Tỷ lệ sốc bỏng 80%

C. Tỷ lệ sốc bỏng 90%

D. Tỷ lệ sốc bỏng 100%

E. Tất cả đều sai

79.  Cùng mức tổn thương bỏng nhưng người già và trẻ em ..............hơn người lớn.

80.  Khi sốc bỏng nhẹ, thể tích huyết tương lưu hành:

A. Giảm 15%

B. Giảm 18%

C. Giảm 19%

D. Giảm 21%

E. Tất cả đều sai

81.  Khi sốc bỏng nặng và rất nặng, thể tích huyết tương lưu hành giảm:

A. 31%

B. 35%

C. 40%

D. 43%

E. 46%

82.   Khi sốc bỏng nặng và rất nặng, chỉ số huyết áp:

A. Từ 100/85 - 90/60 mmHg

B. Từ 70/40 - 80/70 mmHg

C. Từ 65/40mmHg đến không đo được

D. A và B đúng

E. Tất cả đều sai

83.  Thời gian diễn biến của sốc bỏng vừa kéo dài:

A. 2-6giờ

B. 7-12g

C. 13-16g

D. 18-36g

E. >36g

84.  Biến chứng suy thận cấp trong bỏng gặp ở:

A. Thời kỳ đầu

B. Thời kỳ thứ hai

C. Thời kỳ thứ ba

D. Thời kỳ thứ tư

E. Gặp trong cả 4 thời kỳ

85. Suy thận cấp ngoài thận trong bỏng, chỉ số bài tiết ure từ:

A. 10-20

B. 21-30

C. 31-40

D. 41-50

E. 80-200

86.  Suy thận cấp ngoài thận trong bỏng nặng:

A. Chức năng bài tiết của thận vẫn còn

B. Chức năng mất do hoại tử cấp ống thận

C. Tổn thương rất nặng ở ống thận

D. A, B đúng

E. A, B và C đúng

87.  Khi có biến chứng thủng loét cấp ống tiêu hóa trong bỏng nặng có biểu hiện:

A. Nôn, chướng bụng

B. Đau bụng

C. Chất nôn có máu hay ỉa phân đen

D. A, B đúng

E. A, B và C đúng

88.  Tràn máu phế nang gặp trong:

A. Bỏng vùng ngực-cổ

B. Bỏng sâu ở lưng

C. Bỏng đường tiêu hóa

D.  Bỏng đường hô hấp

E. Tất cả đều đúng

89.  Nhiễm độc bỏng cấp do:

A. Hấp thu vào máu kháng nguyên

B. Hấp thu mủ ở vết thương

C. Hấp thu độc tố vi khuẩn

D. A, B đúng

E. A, B và C đúng

90.  Sốt ở bệnh nhân bỏng do hấp thu mủ biểu hiện:

A. Bệnh nhân sốt cao

B. Thiếu máu tiến triển

C. Loét các điểm tỳ

D. A, B đúng

E. A, B và C đúng

